
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

211061-7 Bạc đạn 6000LLB 1806B Power Planer 044-2 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB 1902 Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C�
 Điện

015 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB 1923B POWER PLANER  82MM 026 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB 2414 Portable C�t-off 053 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB 2702 Table Saw 069 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB 2703 Table Saw 069 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB 4112HS Máy Cắt Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

030 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB 4114S Máy Cắt Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

030 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB 4191D Cordless C�tter 056 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB 6012D 2-SPEED CORDLESS DRILL 10MM 005 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB 6012HD CORDLESS DRIVER DRILL 005 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB 6093D CORDLESS DRIVER DRILL 011 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB 6095D Cordless Driver Drill 011 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB 6221D CORDLESS DRIVER DRILL 019 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB 6222D Cordless Driver Drill 018 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB 6223D Cordless Driver Drill 019 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB 6841R A�to Feed Screwdriver 074 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB 6846 A�to Feed Screwdriver 074 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB 6940D Cordless Angle Impact Driver 017 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB 9005B Disc Grinder 008 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB 9006B DISC GRINDER 150MM 008 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB 9500D Cordless Grinder 012 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB 9523B 100MM ANGLE GRINDER 018-1 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB 9525B 125MM ANGLE GRINDER 018-1 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB 9526B Angle Grinder 018-1 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB 9528B 125MM ANGLE GRINDER 018-1 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB 9803 T.C.T. Saw Blade Sharpener 083 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB BJR141 Cordless Recipro Saw 036 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB BSS610 Cordless Circ�lar Saw 026 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB BSS611 Cordless Circ�lar Saw 026 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB BTL060 Cordless Angle Impact Driver 017 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB BTL060 Cordless Angle Impact Driver F09 2

211061-7 Bạc đạn 6000LLB BTL061 Cordless Angle Impact Driver 017 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB BTL061 Cordless Angle Impact Driver F10 2

211061-7 Bạc đạn 6000LLB BTL062 Cordless Angle Impact Wrench 017 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB BTL062 Cordless Angle Impact Wrench F01 2

211061-7 Bạc đạn 6000LLB DJR141 Cordless Recipro Saw 036 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB DSS610 Cordless Circ�lar Saw 026 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB DSS611 Cordless Circ�lar Saw 026 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB DTL060 Cordless Angle Impact Driver 017 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB DTL060 Cordless Angle Impact Driver F09 2

211061-7 Bạc đạn 6000LLB DTL061 Máy Bắt Vít Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

017 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB DTL061 Máy Bắt Vít Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

F10 2

211061-7 Bạc đạn 6000LLB DTL062 Cordless Angle Impact Wrench 017 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB DTL062 Cordless Angle Impact Wrench F01 2

211061-7 Bạc đạn 6000LLB DTL063 Cordless Angle Impact Wrench 017 1



211061-7 Bạc đạn 6000LLB DTL063 Cordless Angle Impact Wrench F01 2

211061-7 Bạc đạn 6000LLB GA7020R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

037 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB GA7030 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

040-1 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB GA7040S Angle Grinder 040-1 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB GA9020R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

037 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB GA9030 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

040-1 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB GA9040S Angle Grinder 040-1 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB JR140D Cordless Recipro Saw 035 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB JR180D Cordless Recipro Saw 035 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB JS1660 Straight Shear 011 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB JS1660 Straight Shear 014-1 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB JS1670 Straight Shear 011 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB JS1670 Straight Shear 014-1 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB LC1200 METAL CUTTING SAW 305MM 014-1 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB LC1210 METAL CUTTING SAW 305MM 014 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB LC1230 Máy Cắt Kim Loại Để Bàn Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

040 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB LF1000 Flip over saw 030 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB LH1040 Table Top Miter Saw 039 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB LH1040F Table Top Miter Saw 039 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB LS1013 Slide Compo�nd Saw 031 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB LS1030N Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

008 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB LS1040 Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

008 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB LS1045 Compo�nd Miter Saw 008 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB LS1212 Slide Compo�nd Saw 031 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB LS1214L Slide Compo�nd Saw 014 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB N1900B Power Planer 017 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB N1923B Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C�
 Điện

026 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB UC3020A Chain Saw 029 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB UC3020A1 Chain Saw 029 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB UC3041A Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

029 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB UC4020A Chain Saw 029 1

211061-7 Bạc đạn 6000LLB UC4041A Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

029 1
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